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1. Họ và tên khai sinh  : DƯƠNG QUANG LỢI 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  17/01/1961        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  :  Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường  
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN VĂN ĐỆ 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  07/09/1966        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Phó Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hiệp 
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1. Họ và tên khai sinh  : LÊ DIỆU QUỲNH 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  04/8/1970        

3. Quê quán  :  Mộ Đức, Quãng Ngãi 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ  

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Phó Bí thư Đảng ủy phường,  

                                                                                   : Trưởng ban Pháp chế HĐND 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN THÁI 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  08/6/1959        

3. Quê quán  :  Đà Nẵng 

4. Dân tộc    : Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

7.  Lý luận chính trị  : Không   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ đoàn thể 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Phó chủ tịch UBMT TQ phường 

                                                                            Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN THỤY THIÊN 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  05/11/1963        

3. Quê quán  :  Khánh Hòa 

4. Dân tộc    : Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7.  Lý luận chính trị  : Không   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ đoàn thể 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Chủ tịch Hội LHPN phường,  

                                                                                   : Phó Ban pháp chế HĐND 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN TỰ MINH 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  03/10/1963        

3. Quê quán  :  Bình Sơn, Quãng Ngãi 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7.  Lý luận chính trị  : Sơ cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ Tổ dân phố 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Bí thư Chi bộ Tổ 11 Vĩnh Hội 

                                                                                : Phó Ban Kinh tế -Xã hội HĐND 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN NGỌC CHINH  

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  04/9/1976  

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7. Lý luận chính trị   : Trung cấp  

8.  Nghề nghiệp hiện nay  : Cán bộ  

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Chủ tịch UBND phường Ngọc Hiệp 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN TIẾN QUỐC 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :   04/12/1986        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ  

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Phó chủ tịch UBND phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : TRẦN THỊ HỒNG VÂN 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  25/6/1977        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ  

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Phó chủ tịch UBND phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : ĐOÀN NGỌC ĐẠI  

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  28/04/1961  

3. Quê quán   :  Giao Thủy, Nam Định 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Tài chính- Kế toán 

7. Lý luận chính trị   : Không  

8.  Nghề nghiệp hiện nay  : Cán bộ tổ dân phố  

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Bí thư chi bộ tổ 13 Ngọc Thảo 
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1. Họ và tên khai sinh  : TRẦN TIẾN ĐỨC 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  30/4/1970        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp quân sự 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Chỉ huy trưởng quân sự phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN THỊ HOA 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  26/3/1967        

3. Quê quán  :  Diên Khánh, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Công giáo 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

7.  Lý luận chính trị  : Không   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ Tổ dân phố 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Bí thư Chi bộ Tổ 14 Ngọc Thảo 

5 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG NGỌC HIỆP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên khai sinh  : LÊ HÀ THU HUYỀN 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  28/9/1982        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Công chức Văn hóa xã hội phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : PHAN THỊ MAI 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  15/12/1972        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp hành chính 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ đoàn thể 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Chủ tịch UBMTTQ VN phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN HOÀI NAM 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  13/5/1987        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp kinh tế 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ không chuyên trách 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Văn phòng Đảng ủy 
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1. Họ và tên khai sinh  : LÊ NGỌC PHƯƠNG 

   (Đại đức Thích Thiện Trường)  

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  04/01/1954        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Phật giáo 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp Phật học 

7.  Lý luận chính trị  : Không   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Tu sĩ 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác : Trụ trì chùa Đào Viên 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN THỊ SOA 

2. Ngày, tháng, năm sinh   : 02/8/1965        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    : Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

7.  Lý luận chính trị  : Không  

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ đoàn thể 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Phó chủ tịch Hội LHPN phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : LÊ ĐÀI PHƯƠNG THẢO 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  10/9/1971        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học sư phạm mầm non 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Viên chức 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Hiệp 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN THỊ HỒNG THU 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  11/11/1979        

3. Quê quán  :  Quãng Ngãi 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Tiểu học 

7.  Lý luận chính trị  : Không  

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Viên chức 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc 

Hiệp 
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1. Họ và tên khai sinh  : LÊ ĐỨC THUẬN 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  23/12/1957        

3. Quê quán  :  Nghệ An 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp quân sự 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ đoàn thể 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : ĐỖ CÔNG THƯƠNG 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  01/01/1963        

3. Quê quán  :  Phú Yên 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ  

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Trưởng Công an phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : VÕ THỊ NGÂN THÙY 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  20/5/1981        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân kinh tế 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Công chức tài chính kế toán 
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ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG NGỌC HIỆP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên khai sinh  : LÊ VĂN TRÚC 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  14/4/1944        

3. Quê quán  :  Phú Yên 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

7.  Lý luận chính trị  : Không   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ Tổ dân phố 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Tổ trưởng Tổ 15 Ngọc Sơn 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN MAI XUÂN TRUNG 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  13/10/1988        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân công nghệ thông tin 

7.  Lý luận chính trị  : Không  

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Công chức Văn phòng thống kê 
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1. Họ và tên khai sinh  : HUỲNH NGỌC TUẤN 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  18/02/1981        

3. Quê quán  :  Phú Yên 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân quản lý đất đai 

7.  Lý luận chính trị  : Không   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Công chức  

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Công chức Địa chính Xây dựng 
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1. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN VĂN TUẤN 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  27/12/1958        

3. Quê quán  :  Thừa Thiên Huế 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

7.  Lý luận chính trị  : Không   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ đoàn thể 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Phó chủ tịch UBMT phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : BÙI THỊ TUYỀN 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  14/02/1985        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp kế toán 

7.  Lý luận chính trị  : Không   

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ đoàn thể 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Chủ tịch Hội LHTN phường 
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1. Họ và tên khai sinh  : VÕ THỊ HẢI YẾN 

2. Ngày, tháng, năm sinh   :  10/02/1986        

3. Quê quán  :  Nha Trang, Khánh Hòa 

4. Dân tộc    :  Kinh  

5. Tôn giáo  : Không 

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

7.  Lý luận chính trị  : Trung cấp 

8.  Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ đoàn thể 

9. Chức vụ trong đơn vị công tác  : Bí thư đoàn thanh niên 
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